
Trang 1

Tháng 7 năm 2019

Đơn vị: 05-Phòng Thông gió và thoát nước mỏ

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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31.592.5333.640.300416.000628.000165.000352.400198.100297.1001.583.70035.232.833537.5382481.6152-1.842.62036.056.30074Tổ quản lý011

11.302.3181.965.600416.000628.00055.000132.70069.900104.900559.10013.267.918537.5382-677.92013.408.300A246.988.000Trưởng phòngCù Như QuyểnHL-013951

10.430.700855.30055.000112.90065.50098.200523.70011.286.000-582.35011.868.350A266.545.000Phó phòngNguyễn Bá DũngHL-035882

9.859.515819.40055.000106.80062.70094.000500.90010.678.915481.6152-582.35010.779.650A246.261.000Phó phòngTrần Tùng BáchHL-066683

48.041.0525.232.000385.000532.700411.200616.5003.286.60053.273.05258.6171.040.5775-2.877.69255.051.550169Tổ chuyên viên082

7.639.225830.50055.00084.70065.80098.700526.3008.469.725-433.6758.903.400A266.578.000Chuyên viênĐỗ Văn HùngHL-029614

7.162.052701.90055.00078.60054.20081.200432.9007.863.9521.040.5775-433.6757.257.050A215.411.000Chuyên viênNguyễn Quốc TuấnHL-042635

7.672.125797.60055.00084.70062.70094.000501.2008.469.725-433.6758.903.400A266.264.000Chuyên viênLê Văn PhượngHL-000866

7.714.045831.30055.00085.50065.80098.700526.3008.545.345-358.0558.903.400A266.578.000Chuyên viênVũ Ngọc Thanh CươngHL-001747

7.022.430700.50055.00077.20054.20081.200432.9007.722.930-406.2208.129.150A265.411.000Chuyên viênLê Ngọc CươngHL-009778

7.050.997729.60055.00077.80056.90085.300454.6007.780.59758.617-406.2208.128.200A265.682.000Chuyên viênPhạm Thị ThanhHL-003219

3.780.178640.60055.00044.20051.60077.400412.4004.420.778-406.1724.826.950A185.154.000Nhân viênLê Văn CôngHL-0083610

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 8 năm 2019

79.633.5858.872.300416.000628.000550.000885.100609.300913.6004.870.30088.505.88558.617537.53821.522.1927-4.720.31291.107.850243                  Tổng cộng


